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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, những đối tượng nào dưới đây bắt buộc phải tham dự khóa huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động? 

a) Người lao động đang làm việc tại đơn vị. 
b) Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 
c) Người học nghề, tập nghề, người thử việc. 
d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng. 
e) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng. 

 

Câu 2: Theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP, Thời hạn cấp, cấp mới thẻ an toàn vệ sinh lao động 

a) 01 năm. 
b) 02 năm. 
c) 03 năm. 
d) 04 năm. 

 

Câu 3: Các yêu cầu đối với người làm việc trên cao là? 

a) Tuổi, sức khỏe. Có giấy chứng nhận đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn. 
b) Được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ các nhân phù hợp với điều kiện làm việc theo chế 

độ qui định. 
c) Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động, nội qui an toàn làm việc trên cao. 
d)  Tất cả các câu trên đều đúng. 
e) Câu a, b đúng 

 

Câu 4: Ở độ cao nào trong khi thi công thì người lao động phải sử dụng dây đeo an toàn? 

a) Độ cao từ 2,0 m trở lên so với mặt sàn làm việc. 
b) Chưa tới độ cao 2,0 m nhưng khi được yêu cầu vì khu vực phía dưới nhiều chướng ngại hoặc gần 

các hào, hố nguy hiểm…v.v. 
c) Không quan trọng nếu như người lao động cảm thấy an toàn hoặc đã có kinh nghiệm. 
d) Câu a, b đúng 
e) Tất cả các câu trên đúng. 

 

Câu 5: Theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP, Thời gian huấn luyện lần đầu của nhóm 3 tối thiểu được quy 

định? 

a) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ 
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b) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ 
c) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ 
d) Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ 

 

Câu 6: Về độ bền tĩnh, dây đỡ cả người phải chịu được một lực tối thiểu bao nhiêu? 

a) 6 kN 
b) 15 kN 
c) 20 kN 
d) 22 kN 
e) Các đáp trên đều sai 

 

Câu 7: Khi thử động, mẫu thử mô phỏng theo nửa thân người có trọng lượng là bao nhiêu và thử động 

bao lâu? 

a) Trọng lượng 75 kg, thử trong vòng 5 phút. 
b) Trọng lượng 75 kg, thử trong vòng 10 phút. 
c) Trọng lượng 100 kg, thử trong vòng 5 phút. 
d) Trọng lượng 100 kg, thử trong vòng 10 phút. 

 

Câu 8: Khi sử dụng dây an toàn được móc vào những nơi nào để đảm bảo an toàn? 

a) Thang tre tựa vào tường. 
b) Thang chữ “A”. 
c) Dây đai an toàn cá nhân. 
d) Những điểm cố định, chắc chắc. 

 

Câu 9: Các dụng cụ nhẹ như: kìm, tuốc nơ vít, khoá, mỏ–lết, búa con… có được sử dụng khi làm việc trên 

cao? 

a) Được sử dụng không hạn chế. 
b) Được sử dụng nhưng phải đựng trong bao chuyên dụng. 
c) Không được sử dụng. 
d) Những điểm cố định, chắc chắc. 
e) Được sử dụng nhưng phải để gọn gàng trong túi quần. 

 

Câu 10: Khi làm việc trên cao; ở các vị trí treo leo, nguy hiểm phải 

a) Trang phục cá nhân gọn gàng và các phương tiện bảo vệ cá nhân phải đầy đủ. 
b) Kiểm tra chắc chắn tại các vị trí làm việc (chỗ thao tác, thang tựa, sàn thao tác, dàn giáo hoặc các 

kết cấu kim loại của các cột,…v.v). 
c) Sử dụng dây an toàn đúng cách và móc dây vào vị trí cố định, chắc chắn, ở phía trên cao và 

thuận tiện trong thao tác. 
d) Đeo móc dây vào vị trí thuận tiện trong thao tác và có thể tháo dây dễ dàng khi di chuyển. 
e) Tất cả các câu trên đúng. 
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f) Cả 03 Câu (a, b, c) đều đúng. 

 

Câu 11: Khoảng cách an toàn tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương 

tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp với điện áp 35KV? 

a) Tối thiểu 4,0m. 
b) Tối thiểu 6,0m. 
c) Tối thiểu 8,0m. 
d) Không quan trọng nếu người lao động có đầy đủ các phương tiện cá nhân hoặc không trực tiếp 

tiếp xúc với đường dây. 
e) Tất cả các câu trên sai. 


